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NARROW
AND
WIDE
BUCKET
Gầu hẹp
Gầu rộng

Loại(t) Model A(mm) B(mm) C(mm) Răng 
gầu số lượng P(mm)

Lưỡi bén 
/ Lưỡi gốc
※4

Dung tích 
gầu(㎥ )

Trọng
 ượng
(kg)

1.5-1.8

BA017N20 200 505 405

18S

2 120

Không

30

BA017N25 250 505 405 2 164 33

BA017N30 300 505 405 3 107 0.022 35

2.0-2.7

BA020N20※ 5 200 630 510

18S

2 120

Không

40

BA020N25 250 630 510 2 164 45

BA020N30 300 630 510 3 107 0.040 51

3.0-3.8

BA030N25 250 650 610

18S

2 164

Không

0.040 54

BA030N30 300 650 610 3 107 0.055 62

BA030N35 350 650 610 3 132 0.065 66

BA030N40 400 650 610 3 157 0.080 69

BA030W50 500 650 610 4 138 0.090 77

BA030W55 550 650 610 4 154 0.100 80

BA030W60 600 650 610 5 128 0.110 86

BA030W65 650 650 610 5 141 0.130 89

BA030W70 700 650 610 5 153 0.140 91

BA030W80 800 650 610 5 178 0.160 98

4.0-4.5

BA040N30※ 5 300 750 700

18S

3 103

Không

ー 84

BA040N35 350 750 700 3 128 ー 86

BA040N40 400 750 700 3 153 0.100 90

BA040N45 450 750 700 3 178 0.110 94

6.0-8.0

BA060N35 350 980 890

※１

3 120

Không

0.090 152

BA060N40 400 980 890 3 145 0.105 164

BA060N45 450 980 890 3 170 0.120 173

BA060N50 500 980 890 3 195 0.170 182

BA060N60 600 980 890 4 163 0.230 206

10.0-14.0
BA120N50 500 1190 1020

※ 2
3 170

Không
0.220 300

BA120N60 600 1190 1020 3 220 0.290 330

20.0

BA200N60 600 1350 1200

※ 3

3 215

Không

0.290 457

BA200N65 650 1350 1200 3 240 0.350 480

BA200N75 750 1350 1200 3 285 0.370 512

BA200W130 1300 1350 1200 6 229 Có 1.050 730

BA200W145 1450 1350 1200 6 256 Không 1.170 785

■ Loại giá đỡ thông dụng (CB) có kèm Ắc gầu/Bạc gầu
■ Chúng tôi cũng hỗ trợ các giá đỡ dành riêng cho

từng mẫu máy.
■ Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần

thông báo trước.

・ Khung dành riêng cho từng mẫu
  khung chung
  (loại chốt/trùm) được thiết lập.

*1 : Có sẵn lựa chọn răng: 22S / 25S / PC60 ngang / PC60 dọc / J200
*2 : Có sẵn lựa chọn răng: 30S / PC120 ngang / PC120 dọc / J250
*3 : Có sẵn lựa chọn răng: 35S / PC200 ngang / PC200 dọc / J300
*4 : Không có lỗ cắt bên/Có thể lựa chọn khi lắp đặt dao cắt bên
*5 : Chỉ có sẵn cho một số mẫu máy cụ thể.
       (Hình dạng thùng → không có khẩu độ)

 BA020N20CBV(PC20MR)  HE60W90CB 
Gầu hẹp

Tương thích với các Ắc 
gầu/Bạc gầu thông 
dụng của từng công tyAB
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Gầu rộng




